
Phụ lục 1 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NĂM 2023 

(Kèm theo Kế hoạch số  930   /KH-UBND ngày   15  /3/2024 của UBND tỉnh) 

 

STT Năm 2023 
So năm 2022 Đánh giá 

 Chỉ tiêu Thực hiện năm 2023 

1 

Bệnh Tay Chân Miệng: 

- Tỷ lệ mắc: < 101,2/100.000 dân 

- Tỷ lệ chết/mắc: 0,02% 

 

- Tỷ lệ mắc/100.000 dân: 188,5 

- Tỷ lệ chết/mắc: 0,1% 

 

Tăng 

Tăng 

Không đạt 

2 

COVID-19 

- Không có chỉ tiêu 

  

- Số ca mắc: 430 ca 

- Số ca chết: 0 

- Tỷ lệ chết/mắc: 0% 

Đạt Đạt 

3 

Bệnh sốt xuất huyết (SXH): 

- Khống chế tỷ lệ mắc: ≤ 129/100.000 

dân 

- Khống chế tỷ lệ chết/mắc: 0,09% 

 

- Tỷ lệ mắc/100.000 dân: 323,7 

 

- Tỷ lệ chết/mắc: 0,02% 

 

Tăng 

 

Tăng 

 

Không Đạt 

 

Đạt 

% số bệnh nhân nghi SXH được chẩn 

đoán bằng xét nghiệm huyết thanh ≥ 

7% 

00  Không đạt 

% số bệnh nhân nghi SXH được phân 

lập vi rút ≥ 3% 
6%  Đạt 

4 

Bệnh Sởi:  

Không để dịch bệnh lớn xảy ra 

- Khống chế < 5/100.000 dân 

 

1.  

2. Không có dịch xảy ra 

- Tỷ lệ mắc/100.000 dân: 0 

 

 
Đạt 



2 
 

5 

Cúm A (H5N1): 

- Khống chế ≤ 0,002/100.000 dân 

- Khống chế tỷ lệ chết/mắc: 

0,001/100.000 dân 

 

Không ghi nhận trường hợp mắc 

 

Không ghi nhận 

trường hợp mắc 
Đạt 

6 
Cúm A (H7N9) 

Khống chế không để dịch xảy ra 

Không ghi nhận trường hợp mắc Không ghi nhận 

trường hợp mắc 
Đạt 

7 

Ebola: 

Khống chế không để dịch xảy ra. Giám 

sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời không 

để dịch bệnh bùng phát, lan rộng. 

Không ghi nhận trường hợp mắc 

Không ghi nhận 

trường hợp mắc 
Đạt 

8 

Bệnh Dại: 

Khống chế không để xảy ra trường hợp 

tử vong do bệnh dại 

Ghi nhận 04 trường hợp tử vong do 

bệnh dại Tăng 1 ca Không đạt 

9 
Bệnh Tả: 

Khống chế không để dịch xảy ra. 

Không ghi nhận trường hợp mắc Không ghi nhận 

trường hợp mắc 
Đạt 

10 

Các bệnh truyền nhiễm thuộc Chương 

trình tiêm chủng mở rộng (TCMR): 

- Tỷ lệ tiêm vắc xin trong Chương trình 

TCMR đạt ≥ 95% ở quy mô xã, phường, 

thị trấn. 

- Tiêm vắc xin viêm gan B cho trẻ sơ 

sinh trong vòng 24 giờ đạt tỷ lệ trên 

80% ở quy mô xã, phường, thị trấn. 

- Không có dịch bệnh lớn xảy ra. 

- Duy trì thành quả thanh toán Bại liệt, 

loại trừ uốn ván sơ sinh. 

 

 

- Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ trong Chương 

trình TCMR đạt 78,32% ở quy mô xã, 

phường, thị trấn. 

- Tỷ lệ tiêm vắc xin viêm gan B cho trẻ 

sơ sinh trong vòng 24 giờ đạt tỷ lệ 

78,85% ở quy mô xã, phường, thị trấn. 

- Không có dịch bệnh xảy ra 

- Duy trì thành quả thanh toán Bại liệt, 

loại trừ uốn ván sơ sinh. 

 

 

Giảm 

 

 

Giảm 

 

 

Không đạt 

 

 

Không đạt 

 

 

Đạt 

Đạt 

11 

Bệnh sốt rét. 

- Tỷ lệ mắc/1000 dân: 0,25 

- Tỷ lệ chết/100.000 dân: 0,08%000 

- Số lược người điều trị sốt rét: 3.000 

 

- Tỷ lệ mắc/1000 dân: 0,005 

- Tỷ lệ chết/100.000 dân: 00 

- Số lược người điều trị sốt rét: 10 

 

Giảm 

 

Giảm 

 

Đạt 

Đạt 

Không đạt 



3 
 

- Lam máu: 50.000 

- Số lượt người bảo vệ bằng hóa chất: 

60.000 

- Tử vong: 01 

- Lam máu: 64.855 

- Số lượt người bảo vệ bằng hóa chất: 

6.670 

- Tử vong: 0 

Tăng 

Giảm 

Đạt 

Không đạt 

 

Đạt 

12 

Các bệnh truyền nhiễm lưu hành khác: 

Giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời 

không để gia tăng số mắc và xảy ra dịch 

bệnh. 

 

Giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời 

không để gia tăng số mắc và xảy ra dịch 

bệnh. 

Không xảy ra dịch Đạt 
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